
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CƠ ĐẤT NỀN MÓNG-XD3108

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FMột, bốn1.40.072017D106/10/1998Lê Hồ Trường An16510500011

DNăm, bốn5.44.592015N126/06/1997Tô Kim An15510400192

DNăm, bốn5.44.592015D229/12/1996Nguyễn Trung Anh15510500303

AChín, hai9.29.0102015KX112/02/1996Phạm Tuấn Anh15530101794

FHai, bốn2.41.082014D222/03/1994Phạm Tuấn Anh14510500045

CNăm, sáu5.65.082017KX108/10/1997Phạm Văn Việt Anh17530101036

DBốn, bốn4.43.582014N103/09/1996Nguyễn Văn Bảo14510400107

FBa, bốn3.42.572015M20/09/1996Đinh Chí Công15510600448

FMột, bốn1.40.072013D222/08/1995Vũ Văn Công13510500089

FHai, tám2.81.0102017N105/08/1996Trần Mạnh Cường155104015210

DNăm, hai5.24.582015D225/06/1997Nguyễn Thị Kim Dung155105004211

BTám, hai8.28.092015N121/09/1997Nguyễn Việt Dũng155104014812

BBẩy, hai7.27.082015KX119/10/1997Lê Thùy Dương155301008113

DBốn, tám4.84.082015D220/01/1997Trần Quốc Đại155105004714

FMột, bốn1.40.072015KX210/11/1997Vũ Minh Đại155301003115

BTám, bốn8.48.0102015KX219/02/1996Phạm Hải Đăng145301002216

FMột, sáu1.60.082016D211/04/1998Nguyễn Anh Đức165105006117

DNăm, bốn5.44.592015N312/08/1997Hoàng Việt Hải155104009718

DBốn, tám4.84.082017D225/11/1997Nguyễn Minh Hải155105000319

DNăm, không5.04.092017D219/09/1997Dương Minh Hiếu155105009520

FHai, bốn2.41.082015KX109/02/1997Đinh Mạnh Huy155301016621

FMột, sáu1.60.082014D124/03/1996Dương Thị Huyền145105003922

CNăm, tám5.85.092013M02/06/1995Bùi Đức Hùng135106001423

BBẩy, không7.06.592015M14/03/1997Nguyễn Khánh Hưng155106001424

FMột, sáu1.60.082016N104/12/1993Nguyễn Việt Hưng155104005825

DNăm, hai5.24.0102013N310/12/1995Vũ Ngọc Hưng135104003626

FHai, tám2.81.582015N210/12/1997Hoàng Gia Khải155104000727

FMột, sáu1.60.082017D228/07/1997Kiều Hải Lâm155105010128

BBẩy, bốn7.47.092015D215/11/1996Nguyễn Văn Lâm145105005029

DNăm, bốn5.44.592012D222/03/1994Lê Hồng Linh125105007430

CNăm, sáu5.65.082016KX112/02/1998Nguyễn Thị Linh165301002831

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CƠ ĐẤT NỀN MÓNG-XD3108

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
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Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CNăm, sáu5.65.082015KX222/03/1997Nguyễn Thị Thùy Linh15530100271

FBa, hai3.22.082013N230/10/1995Bùi Hồng Lĩnh13510400802

CSáu, sáu6.66.092015N303/08/1997Bùi Thanh Lộc15510400273

CNăm, tám5.85.092017D213/11/1996Trần Duy Lộc15510500694

DBốn, tám4.84.082015N118/12/1996Lê Văn Lộng15510401535

CNăm, sáu5.65.082016D210/04/1995Đặng Văn Mạnh14510501086

FHai, bốn2.41.082016D117/03/1998Nguyễn Hoàng Mạnh16510500297

FHai, sáu2.61.092015D103/11/1996Thành Đặng Nhật Minh14510501078

CSáu, sáu6.66.092015KX113/09/1996Trần Văn Mừng15530101439

FHai, bốn2.41.082016D102/12/1997Đào Phương Nam165105003010

CNăm, sáu5.64.5102015KX102/07/1997Hà Thế Nam155301012411

FMột, sáu1.60.082016KX201/07/1998Nguyễn Thị Ngân165301008812

DNăm, không5.04.092014KX201/05/1995Nguyễn Đại Phong145301010813

CSáu, không6.05.582013N131/10/1992Lê Tiến Phương135104010014

FBa, bốn3.42.092016KX115/03/1998Nguyễn Thảo Phương165301003715

CSáu, không6.05.582013N307/03/1995Đồng Minh Quang135104010516

CSáu, không6.05.582013N116/12/1994Hạ Huy Quân135104010617

FMột, sáu1.60.082012M22/11/1994Nguyễn Đức Quý125106003918

CSáu, tám6.86.582014N123/08/1996Đỗ Như Quỳnh145104011519

FHai, hai2.21.072011D231/10/1993Ngô Hoàng Sơn115105007020

CNăm, tám5.85.092014N228/09/1996Đỗ Văn Tâm145104017021

AChín, hai9.29.0102015D220/12/1997Lê Thanh Thanh155105003522

DBốn, bốn4.43.582016D113/12/1998Nguyễn Đức Thành165105003823

DNăm, bốn5.44.592017N219/11/1997Nguyễn Văn Thắng155104008524

DNăm, không5.04.092015N304/01/1997Phùng Anh Tuấn155104011525

DBốn, tám4.84.082015KX121/08/1997Nguyễn Quang Tú155301018126

FHai, sáu2.61.092016D211/12/1996Dương Trường Tùng155105006327

CSáu, tám6.86.582013D127/02/1995Lưu Hải Tùng135105007928

FMột, sáu1.60.082016KX201/03/1998Nguyễn Thị Trang165301010429

DNăm, bốn5.44.592014D207/05/1996Nguyễn Văn Trường145105008630

FHai, sáu2.61.092014D122/12/1993Đoàn Tuấn Việt145105009731

FMột, sáu1.60.082016D118/01/1993Lục Minh Vương145105009532

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


